Đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 - Đề 3

A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
Bài đọc: Lượm (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 130)
– Đọc 2 khổ thơ đầu.
– Trả lời câu hỏi:
Tìm những nét ngộ nghĩnh, đáng yêu của chú bé.
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
Bài đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo (SGK Tiếng Việt Lớp 2, tập 2, trang 137)
Làm bài tập: Chọn câu trả lời đúng nhất (Chọn a, b, c hoặc d);
1. Không khí và bầu trời mùa xuân trên đồng cỏ Ba Vì đẹp như thế nào?
a. Không khí trong lành và rất ngọt ngào.
b. Bầu trời cao vút, trập trùng những đám mây trắng.
c. Cả hai ý trên.
d. Không có ý nào đúng.
2. Từ ngữ nào miêu tả đàn bê rất đáng yêu?
a. Quấn quýt, đùa nghịch.
b. Nhảy quẩng lên, chạy đuổi nhau.
c. Rụt rè, chăm bẵm, nhỏ nhẹ, từ tốn, nũng nịu.
d. Tất cả các ý trên.
3. Hình ảnh nào thể hiện tình cảm của đàn bê con đối với anh Hồ Giáo?
a. Đàn bê ăn quanh quẩn ở bên anh.
b. Đàn bê cứ quẩn vào chân anh Hồ Giáo.
c. Dụi mõm vào người anh nũng nịu.
d. Tất cả các ý trên.
4. “Từ tốn” có nghĩa là gì?
a. Nhút nhát, sợ sệt.
b. Chậm rãi, nhẹ nhàng,
c. Mạnh dạn, tự tin.
d. Nũng nịu, rụt rè.
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Chính tả (Nghe – viết): (5 điểm)
Bài viết: Người làm đổ chơi (SGK Tiếng Việt 2, tập 2, trang 135)
II. Tập làm văn: (5 điểm)
Viết đoạn văn ngắn tả về cảnh đẹp của biển.
Hướng dẫn làm bài
A. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)
II. Đọc hiểu: (4 điểm)
Câu 1: c   

Câu 2: d   

Câu 3: d   

Câu 4: b
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)
I. Chính tả: (5 điểm)
II. Tập làm văn: (5 điểm)
Viết đoạn văn ngắn tả về cảnh đẹp của biển.
Gợi ý làm bài tập làm văn:
– Cảnh biển em tả có gì đẹp?
– Sóng biển như thế nào?
– Trên mặt biển có những gì?
– Bầu trời trên biển ra sao?
– Cảnh vật nào ở biển làm em yêu thích nhất?
Bài tham khảo:
Quê hương em có nhiều cảnh đẹp, nhưng em thích nhất là cảnh đẹp ở biển.
Biển rộng mênh mông, tít tắp chân trời. Nước biển trong xanh, từng đợt sóng trắng nhấp nhô vỗ vào bờ. Xa xa, những đoàn thuyền nối đuôi nhau ra khơi. Từng đàn chim hải âu chao lượn trên mặt biển, chúng như muốn hòa chung niểm vui cùng con người đang hoạt động ngoài biển khơi. Có lẽ biển rất đẹp và bầu trời trên biển cũng rất đẹp.
Em mong cho “trời thuận biển hòa” để mọi người được no ấm, đem về những mùa thu hoạch đầy tôm cá.

